
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 1,049 -4.1 5.2 -25.8 11.0 1.7 4,365,196      

VN30 Index 1,054 -5.1 5.6 -28.8 9.0 1.7 3,154,778      

VN Midcap 1,101 -2.4 0.1 -43.9 8.3 0.9 230,391         

VN Smallcap 1,101 -2.4 0.1 -43.9 8.3 0.9 230,391         

HNX Index 213 -3.3 4.0 -51.2 13.7 1.2 251,324         

UpCom 71 -3.0 -4.4 -35.0 11.3 1.3 986,061         

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Tài chính -5.2 7.1 -43.3 0.6 9.1 1.5 148,640         
Công nghiệp -2.5 2.5 -32.0 -26.5 13.4 1.3 199,143         
Hàng Tiêu dùng -1.6 6.3 -14.9 -9.2 17.8 3.0 600,058         
Nguyên vật liệu -4.4 9.7 -47.0 -45.1 5.1 1.2 283,552         
Bất động sản -4.1 2.5 -39.1 -36.3 14.7 1.8 878,009         
Ngân hàng -5.6 7.6 -21.1 -14.9 10.2 1.8 1,418,390      
Dược phẩm và Y tế -0.8 3.8 -19.7 -21.9 15.3 2.1 30,509           

Dầu khí -5.0 3.3 -41.3 -38.1 16.7 1.9 47,544           

Dịch vụ Tiêu dùng -3.9 -1.1 -31.9 -27.5 n.a 3.2 180,369         

Tiện ích Cộng đồng -3.0 0.0 0.6 8.1 19.3 2.5 296,183         

Công nghệ Thông tin -3.1 4.5 -9.0 -7.1 19.2 3.5 95,243           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 105           0.0 -1.5 -5.1 -4.5 10.0 9.2
USD/JPY 137           -0.1 -1.4 -6.8 -4.3 18.7 20.4
USD/CNY 7               0.4 -2.3 -3.3 0.6 10.0 9.7
KRW/USD 1,319        2.1 -0.6 -5.9 -3.9 11.0 11.5
EUR/USD 1               0.0 -1.6 -4.5 -5.6 8.4 7.5
USD/VND 24,033     0.1 -3.0 -3.3 2.2 5.3 4.2
Dầu Thô 77             0.3 -1.3 -16.7 -11.2 2.6 11.1
Xăng 221           0.3 -5.3 -19.3 -8.6 -0.9 8.1
Khí đốt 5               -1.6 -24.1 -14.3 -32.6 47.1 50.1
Than 401           2.4 5.7 14.6 -12.5 136.1 158.0
Vàng 1,774        0.3 1.4 5.8 4.2 -3.0 -0.3
Thép cuộn 3,996        0.1 2.3 6.3 0.4 -15.9 -17.1

HNX Index

Nhóm ngành

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Đuối sức"

▶ Thị trường chứng khoán giảm điểm trong phiên 
hôm nay. Đa số cổ phiếu giao dịch trong sắc đỏ.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 
44.98 điểm (-4.11%), đạt 1,048.69 điểm; HNX-Index 
giảm 7.16 điểm (-3.26%), đạt 212.80 điểm. Thanh 
khoản toàn thị trường đạt 23.5 nghìn tỷ đồng, tương 
ứng khoảng 1,481 triệu cổ phiếu được giao dịch. 
Khối ngoại mua ròng 784.54 tỷ đồng, tập trung ở SSI.
▶ VHC (+6.96%), DCM (+4.34%), HAG (+6.97%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, VCB (-5.88%), VHM (-5.66%), BID (-
5.21%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường.
▶ Hầu hết các nhóm ngành đều giảm trong phiên 
giao dịch hôm nay. Ngân hàng, Tài chính, Dầu khí là 
3 nhóm ngành giảm mạnh nhất: VCB, BVH, GAS.
▶ Góc nhìn kỹ thuật: Chỉ số đã hạ nhiệt sau chuỗi 
ngày leo dốc. Áp lực bán chi phối trong phiên đẩy thị 
trường đóng cửa trong sắc đỏ. Khớp lệnh vượt trên 
mức bình quân 20 phiên. Vnindex kết phiên tạo mẫu 
hình nến Evening star hàm ý xuất hiện tín hiệu đảo 
chiều ngắn hạn và giao dịch cần thận trọng hơn. Hỗ 
trợ gần nhất cho xu hướng là ngưỡng 1,020 điểm, kỳ 
vọng chỉ số sẽ tìm được vùng thăng bằng quanh đây 
để tiếp tục đà phục hồi.
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TNG – Sản xuất: Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh tháng 11/2022, CTCP Đầu tư 
và Thương mại TNG ghi nhận lãi sau thuế đạt 20 tỷ đồng và doanh thu tiêu thụ đạt 506 tỷ 
đồng (tăng 16% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, doanh thu từ xuất khẩu chiếm 97% 
là 490 tỷ đồng, còn nội địa là 16 tỷ đồng. Mỹ và Pháp là hai thị trường xuất khẩu lớn của 
TNG khi chiếm tỷ lệ lần lượt là 40%, 29%.
Lũy kế 11 tháng năm 2022, TNG ghi nhận doanh thu tiêu thụ đạt 6,335 tỷ đồng, tăng 27% 
và lãi sau thuế dự kiến đạt 276 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Năm 2022, TNG đặt mục 
tiêu doanh thu là 6,000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 280 tỷ đồng. Sau 11 tháng, công ty 
vượt 6% kế hoạch doanh thu, đạt 99% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tin tức doanh nghiệp

▶ CTCP Đầu tư và Thương mại TNG - TNG

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

1) BCG – Xây dựng: Hội đồng quản trị CTCP Bamboo Capital vừa thông qua việc tham gia góp bổ sung 500 tỷ đồng vào CTCP BCG Energy, 
nâng tổng giá trị vốn góp của tập đoàn lên 3,203 tỷ đồng, chiếm 71.18% vốn điều lệ của công ty năng lượng này. Bamboo Capital cho biết 
sẽ tập trung vào mảng năng lượng tái tạo, thông qua BCG Energy, để tăng tốc triển khai và đưa vào hoạt động những dự án mới.

2) VGC – Nguyên vật liệu: Viglacera thông báo kết quả lợi nhuận hợp nhất của tổng công ty trong 11 tháng đầu năm đạt 127% kế hoạch 
năm và vượt 59% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận công ty mẹ đạt 132% kế hoạch năm. Trong tháng 12, Tổng công ty Viglacera sẽ tập 
trung giảm công nợ, giảm tồn kho và đẩy mạnh tiêu thụ; xây dựng các phương án dừng lò bảo dưỡng tại các nhà máy sản xuất trong thời 
gian nghỉ Tết.
 
3) LG muốn đầu tư thêm 4 tỷ USD vào Việt Nam, mong muốn tiếp tục hợp tác đầu tư trong nhiều lĩnh vực và đưa Việt Nam thành trung 
tâm sản xuất máy ảnh cho điện thoại trong tương lai.
 
4) SAB – Sản xuất: Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn mới công bố thông báo về việc chốt quyền trả cổ tức đợt 2/2022. Cụ 
thể, ngày 03/03/2023, SAB sẽ chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%. Như vậy, với 641.2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính 
Sabeco sẽ chi tương đương 641.2 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông.

5) PHR – Hóa chất: CTCP Cao su Phước Hòa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt là ngày 
19/12. Cổ tức đợt 1 của PHR thực hiện theo tỷ lệ 40%/cổ và thời gian thực hiện chi trả được chia làm 2 đợt. Với 135.4 triệu cổ phiếu, PHR dự 
kiến chi 541 tỷ đồng cho cả hai lần tạm ứng cổ tức trên.

Điểm tin thị trường
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STT Nhóm ngành 12/5/2022 12/6/2022 TB 1 tuần
1 Truyền thông 123.6 1                   7                   3                        

2 Thực phẩm và đồ uống 40.4 1,046            1,711           1,218                

3 Hóa chất 37.6 666               1,122           816                   

4 Dịch vụ tài chính 36.6 2,401            3,147           2,303                

5 Y tế 36.0 18                 28                21                      

6 Xây dựng và Vật liệu 33.8 720               1,047           783                   

7 Tài nguyên Cơ bản 22.4 1,531            2,073           1,694                

8 Ô tô và phụ tùng 22.3 137               171              140                   

9 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 21.4 675               757              623                   
10 Dầu khí 20.3 174               238              198                   

11 Ngân hàng 19.4 4,528            4,782           4,003                

12 Bán lẻ 9.7 397               493              450                   

13 Hàng cá nhân & Gia dụng 7.2 148               172              160                   

14 Bất động sản 5.2 4,604            5,176           4,919                

15 Điện, nước & xăng dầu khí đốt 4.2 277               264              254                   

16 Du lịch và Giải trí 2.0 104               101              99                      

17 Công nghệ Thông tin -2.2 122               154              158                   

STB Sacombank Ngân hàng 20,750        -7.0 5.1 -34.1 72                     1,055.7         
VND Chứng khoán VNDIRECT Dịch vụ tài chính 14,300        -3.7 11.7 -57.0 79                     942.4            
DIG DIC Corp Bất động sản 17,950        -7.0 21.3 -77.4 75                     846.0            
LPB LienViet Post Bank Ngân hàng 13,050        0.4 14.0 -25.6 101                   485.8            
SSI Chứng khoán SSI Dịch vụ tài chính 19,550        -6.0 3.2 -59.8 39                     839.3            

HPG Hòa Phát Tài nguyên Cơ bản 18,600        -7.0 6.9 -47.9 23                     1,204.3         
DCM Đạm Cà Mau Hóa chất 30,050        4.3 4.3 -18.1 146                   319.4            
VCG VINACONEX Xây dựng và Vật liệu 16,600        -6.7 8.5 -64.7 108                   343.3            
VPB VPBank Ngân hàng 16,900        -6.9 4.6 -29.2 38                     613.0            
HAG Hoàng Anh Gia Lai Thực phẩm và đồ uống 9,520          7.0 6.7 -28.4 90                     350.3            
VCI Chứng khoán Bản Việt Dịch vụ tài chính 25,050        -6.9 8.0 -55.3 67                     401.8            

SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Ngân hàng 10,500        -6.7 3.4 -45.9 49                     489.2            
DXG Địa ốc Đất Xanh Bất động sản 14,050        -7.0 17.1 -59.9 50                     451.9            
DBC Tập đoàn DABACO Thực phẩm và đồ uống 16,000        4.2 11.5 -54.0 208                   209.1            
TCB Techcombank Ngân hàng 27,050        -6.7 7.3 -45.9 54                     402.1            

VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn Thực phẩm và đồ uống 72,200.0 7.0 11.4 15.0 8.8 72.20
YEG Tập đoàn Yeah1 Truyền thông 11,750.0 6.8 28.3 -53.9 19.2 11.75
BFC Phân bón Bình Điền Hóa chất 19,300.0 6.9 13.5 -41.0 10.1 19.30
ACL Thủy sản CL An Giang Thực phẩm và đồ uống 12,750.0 6.7 12.8 -29.4 10.2 12.75
VSC VICONSHIP Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 32,800.0 3.5 2.2 -17.1 2.6 32.80
MCG Năng lượng và Bất động sản MCG Xây dựng và Vật liệu 3,550.0 6.9 39.2 -66.5 22.3 3.55
TTF Gỗ Trường Thành Tài nguyên Cơ bản 5,100.0 3.9 11.1 -62.2 10.8 5.10
TTB Tập đoàn Tiến Bộ Xây dựng và Vật liệu 3,500.0 0.3 17.8 -69.2 11.0 3.50
JVC Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật Y tế 3,750.0 6.2 10.0 -63.1 8.8 3.75

C47 Xây dựng 47 Xây dựng và Vật liệu 7,820.0 -6.9 2.1 -68.5 -1.4 7.82

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)

Giá đóng 
cửa

%1D % 1W %YTD
% Thay đổi 

KLGD

Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành

%1D

% Thay đổi

Khối lượng 
giao dịch 

% 1W

Xu hướng

% Thay đổi 
GTGD

GTGD
(VND tỷ)

Xu hướng

% thay đổi Thống kê giao dịch

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)
% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần Xu hướng 20 phiên

Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành
Thống kê giao dịch

Giá đóng 
cửa

%YTD

Xu hướng dòng tiền

32.89

35.44

38.30

40.38

47.08

50.12

55.06

97.90

134.15

151.18
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Top mua ròng

(5.41)

(5.66)

(5.78)
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(13.33)

(19.96)

(39.84)
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Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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